
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 16 tuần

17 2 40 2002 UXTC 14 tuần

17 3 43 3003 UXTC 16 tuần

17 4 38 2022 UXTC 14 tuần

18 5 45 2102 Polype lòng TC/ ĐTĐ xơ gan

18 6 44 0020 Adenomyosis 14 tuần/VMC

18 7 44 4024 UXTC 14 tuần

18 8 35 1001 U lạc NMTC

3 0 0

3 0 0

17 1 49 4004 U hạ vị to

17 2 39 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 38 1001 UXTC 12 tuần

17 4 34 2022 UXTC 16 tuần

18 5 43 2022 UXTC 16 tuần

18 6 38 ĐT Đa NXTC 16 tuần

18 7 36 1011 UXTC 14 tuần

18 8 33 1011 UXTC 12 tuần

9 23 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 4014 KCTC gđoạn IA

BS SẢN A + VÕ NGA + T.MAI.SB

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + ĐÌNH HÀO

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

B.MAI + TP NGA + TRÍ 2

B.MAI + TP NGA + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + Q.MAI.SB

THU HÀ 2 + M CHÂU + N.LIÊN.SB

THU HÀ 2 + NỚP + B.LIÊN.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

TR BÍCH 2 + MỸ THANH + T.PHƯƠNG.SB

TR BÍCH 2 + MỸ THANH + T.PHƯƠNG.SB 

T.HÒA + MAI THẢO + K.OANH.SB

T.HÒA + MAI THẢO + K.OANH.SB

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NHU + T.LONG.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + H'SALI.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2 PP + nạo hạch chậu

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 15/03/2015 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

ĐẶNG THỊ THẢO

TRẦN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ MINH LÝ

PHẠM THỊ NGỌC LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ CHANH

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

TRẦN THỊ LỆ QUYÊN

HUỲNH HỢP PHỐI

PHẠM THỊ HỒNG

NGUYỄN KIM THỦY

TRẦN THỊ KIM NGA

NGUYỄN THỊ TỐT

LÊ THỊ KIM THANH

LÊ THỊ KIM THẢO

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

CAO THỊ TÂM

10S

569

579

598

300

578

SHC

PK

491

884

891

174

853

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

576

582

PM

Ngày: 09/03/2015 

Ngày: 10/03/2015 

Ngày: 11/03/2015 

547

541

546

548



17 2 49 2012 NXTC dưới niêm +NXTC trong cơ TC

17 3 48 3013 NXTC 12 tuần dưới niêm

17 4 39 3003 UXTC 20 tuần dính/VMC bóc u

18 5 83 11009 U hạn vị to/ B lý tim/ Cao HA

18 6 50 3023 UXTC 16 tuần

19 7 46 0000 UXTC 20 tuần

19 8 45 2012 CIN 2 (Đã khoét chóp) + UXTC 12 tuần

19 9 41 1001 UXTC 16 tuần

19 10 44 2012 UBT (T) 10 cm + UXTC 10 tuần

11 30 2012 U hạ vị to nghi UBT

3 0 0

3 0 0

17 1 70 7007 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 2 42 2002 UXTC 18 tuần

17 3 44 1001 UXTC 10 tuần

17 4 36 2002 KCTC gđoạn IA

18 5 59 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 58 5005 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 7 35 2012 UXTC 16 tuần

18 8 36 2012 NXTC ở cổ TC 4cm

3 0 0

3 0 0

17 1 46 3003 UBT (P) 10cm dính TC/ VMC 2 lần

17 2 51 1001 UXTC 18 tuần

17 3 39 0000 UXTC 20 tuần

17 4 42 1001 UXTC 12 tuần

18 5 51 3013 UXTC 14 tuần

18 6 49 2003 UXTC 16 tuần

18 7 42 2012 UXTC 14 tuần tái phát + VMC

18 8 47 5015 UXTC 24 tuần

TH.LANBM + D.TRINH.BM + H.NHUNG.NT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TH.TUYẾT.SB 

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TÍA.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TÍA.SB

TH.LANBM + D.TRINH.BM + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + D.TRINH.BM + H.NHUNG.NT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

HƯƠNG THU + TẠLINH + HỒNG DƯƠNG

HƯƠNG THU + TẠLINH + HỒNG DƯƠNG

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + T.QUYỄN.SB

BS SẢN A + VÂN ANH + X.SƠN.SB

BS SẢN A + M.PHƯƠNG2 + Q.NGHĨA.SB

BS SẢN A + K.XUYẾN + T.PHÉP.SB

VIỆT THANH + NHU + H THỊNH 1

VIỆT THANH + NHU + H THỊNH 1

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + TH.THÚY.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + TH.THÚY.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

D.PHƯỢNG + X.TRANG2 + HỒNG HẠNH

D.PHƯỢNG + X.TRANG2 + HỒNG HẠNH

DỰ BỊ

TIẾN ĐẠT + ĐÌNH HÀO + D.QUANG.SB

YÊN + THANH HẰNG + V.SỸ.SB

YÊN + THANH HẰNG + V.SỸ.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + PP (P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ MINH

CAO THỊ KHUYÊN

TRẦN ÁNH THUẬN

LÊ THỊ BÍCH TỊNH

VŨ THỊ NƯƠNG

TRẦN THỊ NGỌC MAI

LÊ THỊ LIỄU

NGUYỄN THÁI BÌNH

HỒ THỊ PHƯỢNG

HỒ THỊ THÚY OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ VỌNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

NGÔ THỊ TRƠN

PHẠM THỊ SUỐI

TRẦN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ KIÊM

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ THƠ

LÊ THỊ RÀNH

TRẦN THỊ LIỄU

TRẦN THỊ ĐIỄM

BN SẢN A

ĐỒNG THỊ NĂM

HUỲNH THỊ KIM QUYÊN

TRỊNH THỊ KIM HUỆ

CHẾ THỊ HÒA

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

PK

PK

944

893

957

PK

PK

953

07

01

913

917

06

924

962

11

614

603

125S

631

633

581

617

PK

415

594

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/03/2015 

Ngày: 13/03/2015 



18 9 38 2032 UXTC 14 tuần

10 32 1001 UXTC 14 tuần

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TH.TUYẾT.SB 

DỰ BỊ

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 9 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

VÕ THỊ NGỌC THÚY

KIM THỊ BÔNG

951

PK


